
BÀI HỌC VÀ ÔN TIẾNG ANH DÀNH CHO CÁC EM 

HỌC SINH LỚP 1 (trường TH Tân Sơn Nhất)   01/04/20. 
 

I. Look, choose and write the word: nhìn chọn từ và viết 

 

 

Chair     Teddy bear     Four     Plane     Bird     Puppet     Seven    Desk 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

      
 

 

       

 
                                   

 

 

II. Look and circle: Xem và khoanh tròn  

 

1 

 

Hello   /   Goodbye    

      

      

 

 

 

 

 

                                                           

  

 

Hello  / Goodbye 

 

 

 

 

 

        

  



  Billy  / Tim    

                                            

 

 

 

 
   Billy  /Tim 

 

 
                                        Dad  / mom 

 

 

 

 
                                             Dad  / mom  



 




